
1 240101033 Âu Hồng Ân Nam 17-05-1989 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

2 240101034 Nguyễn Vân Anh Nữ 15-04-2002 KHMT xét tuyển thẳng

3 240101035 Lê Anh Nam 19-04-2002 KHMT xét tuyển thẳng

4 240101036 Trịnh Viết Bình Nam 18-10-1988 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

5 240101037 Trương Minh Châu Nữ 21-12-2001 KHMT xét tuyển thẳng

6 240101038 Trần Thanh Đăng Nam 06-12-2002 KHMT xét tuyển thẳng

7 240101039 Hoàng Công Danh Nam 23-04-2002 KHMT đánh giá hồ sơ

8 240101040 Trần Tấn Đạt Nam 11-06-2002 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

9 240101041 Lê Thành Đạt Nam 20-11-2002 KHMT xét tuyển thẳng

10 240101042 Bùi Trí Dũng Nam 16-10-2001 KHMT xét tuyển thẳng

11 240101043 Võ Hoàng Hải Nam 28-07-1999 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

12 240101044 Hoàng Hào Nam 25-09-1998 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

13 240101045 Đỗ Trung Hiếu Nam 03-09-1994 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn
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Phương thức 

tuyển sinh
Ghi chúMSHVTT Họ và Tên Giới Ngày sinh Ngành 

14 240101046 Trần Việt Hoàng Nam 18-09-1999 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

15 240101047 Nguyễn Phạm ThànhHưng Nam 16-09-2002 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

16 240101048 Lê Nguyễn Minh Huy Nam 26-10-2002 KHMT xét tuyển thẳng

17 240101049 Lê Nguyễn Đình Khánh Nam 02-10-1996 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

18 240101050 Chu Quang Khánh Nam 09-02-1996 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

19 240101051 Đỗ Minh Khôi Nam 20-05-2003 KHMT xét tuyển thẳng

20 240101052 Bùi Thanh Lâm Nam 05-07-2002 KHMT đánh giá hồ sơ

21 240101053 Lê Quang Lâm Nam 02-08-2002 KHMT đánh giá hồ sơ

22 240101054 Đinh Hoàng Thùy Linh Nữ 08-11-1989 KHMT đánh giá hồ sơ

23 240101055 Nguyễn Phan HoàngLộc Nam 25-02-2001 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

24 240101056 Phạm Nhật Minh Nam 15-02-1996 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

25 240101057 Đào Thị Thu Nga Nữ 06-10-2000 KHMT đánh giá hồ sơ

26 240101058 Võ Bé Ngoan Nam 18-12-1994 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

27 240101059 Đinh Văn Nguyên Nam 03-12-2002 KHMT xét tuyển thẳng

28 240101060 Lê Trọng Nhân Nam 03-12-2002 KHMT đánh giá hồ sơ

29 240101061 Mã Hải Nhật Nam 13-02-2001 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

30 240101062 Trương Nguyễn YếnNhi Nữ 28-02-2000 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn



Phương thức 

tuyển sinh
Ghi chúMSHVTT Họ và Tên Giới Ngày sinh Ngành 

31 240101063 Nguyễn Đình Phong Nam 08-12-2002 KHMT xét tuyển thẳng

32 240101064 Bùi Đăng Phúc Nam 28-01-2003 KHMT xét tuyển thẳng

33 240101065 Lê Minh Quân Nam 14-10-2002 KHMT đánh giá hồ sơ

34 240101066 Nguyễn Hoàng Quý Nam 18-08-2002 KHMT xét tuyển thẳng

35 240101067 Nguyễn Quang Sang Nam 07-09-2001 KHMT xét tuyển thẳng

36 240101068 Nguyễn Hữu Tài Nam 15-02-1995 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

37 240101069 Phạm Tấn Tài Nam 04-01-2002 KHMT xét tuyển thẳng

38 240101070 Võ Minh Tâm Nam 10-02-1998 KHMT xét tuyển thẳng

39 240101071 Trịnh Nhật Tân Nam 08-06-2001 KHMT xét tuyển thẳng

40 240101072 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 09-01-2001 KHMT đánh giá hồ sơ

41 240101073 Trương Lê Mỹ Thanh Nữ 18-07-2000 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

42 240101074 Lê Ngọc Thành Nam 01-02-1997 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

43 240101075 Phạm Hữu Thành Nam 04-04-1993 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

44 240101076 Lý Phúc Thành Nam 10-10-2002 KHMT đánh giá hồ sơ

45 240101077 Nguyễn Ngọc Lan Thi Nữ 24-03-2000 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

46 240101078 Lê Bá Thông Nam 17-06-1990 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

47 240101079 Lê Quang Trung Nam 26-10-2002 KHMT đánh giá hồ sơ



Phương thức 

tuyển sinh
Ghi chúMSHVTT Họ và Tên Giới Ngày sinh Ngành 

48 240101080 Lâm Minh Tuấn Nam 21-02-2002 KHMT xét tuyển thẳng

49 240101081 Nguyễn Doãn Tùng Nam 21-11-1998 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

50 240101082 Hồ Thanh Tùng Nam 04-06-1994 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

51 240101083 Vũ Đình Bảo Uyên Nữ 11-09-1997 KHMT đánh giá hồ sơ

52 240101084 Nguyễn Lê Vinh Nam 22-08-2001 KHMT xét tuyển thẳng

53 240101085 Phạm Toàn Văn Võ Nam 19-06-2001 KHMT
đánh giá hồ sơ+

phỏng vấn chuyên môn

Tổng: 53 thí sinh










